Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy
- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026-2027
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026-2027
- Nguồn vốn: Từ Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

	STT
	STT Phần/lô
	Nhóm VTYT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuât
	Quy cách
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	1
	26VT.01
	Bơm cho ăn 50ml
	"- Xy lanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via.
 - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn.
 - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em
 - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
 - Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố
  Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	25 cái/hộp
	Cái
	500

	2
	2
	26VT.02
	Bơm tiêm Insulin 1ml
	"- Bơm dung tích 1ml kèm các cỡ kim 30Gx1/2"" và 30Gx5/16""
 - Bơm tiêm in đồng thời vạch chia cho cả 100 và 40 đơn vị insulin (100UI và 40UI). 
 - Gioăng có núm giúp đi hết hành trình của thuốc.
 - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
	100 cái/hộp
	Cái
	100.000

	3
	3
	26VT.03
	Dây hút dịch phẫu thuật
	"Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 55cm. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. 
 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	20 cái/túi
	Cái
	500

	4
	4
	26VT.04
	Dây nối bơm tiêm điện 150cm
	"Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.
 Độ dài dây 150cm, đường kính ngoài 4.0mm, đường kính trong 3.0mm, thể tích chứa dịch của dây 1.4ml.
 Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.
 Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%."
	01 cái/túi
	Cái
	2.000

	5
	5
	26VT.05
	Dây truyền máu
	"Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng;
Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. 
Dây dài ≥1800mm làm từ chất liệu PVC y tế, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim cỡ 18Gx1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 14001: 2015
	01 bộ/túi
	Bộ
	400

	6
	6
	26VT.06
	Mặt nạ thở oxy 
	Sản xuất từ nhựa y tế PVC an toàn, mềm mại, dễ sử dụng, không gây dị ứng, không chứa DEHP
 - Mặt nạ: Kẹp mũi có thể điều chỉnh, có dây đeo đàn hồi, Lỗ dày chống gẫy mép mặt nạ khi kéo dây đàn hồi
 - Dây dẫn thở oxy : Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc , Dây dẫn có chiều dài 2 m, lòng ống có khía chống gập.
 - Các cỡ: XS, S, M, L (tương ứng sơ sinh, trẻ em, người lớn).
 - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO
	01 cái/túi
	Cái
	1.000

	7
	7
	26VT.07
	Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh cố định, không có cổng tiêm thuốc cỡ kim 24G cho trẻ sơ sinh
	Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Có cơ chế trào máu 2 lần Đầu kim có 1 mặt vát trước, 2 mặt vát sau Khoảng cách từ mặt vát đến đầu catheter ≤ 1mm. Ống thông hình nón, thuôn dần ôm sát đầu kim Cathether nhựa có 4 đường cản quang ngầm, chất liệu FEP-Teflon. Màng kị nước có lỗ thoát khí ở chuôi kim chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền Kim luồn G24 có cánh, không cửa, tốc độ chảy >20ml/phút. Đường kính và độ dài catheter: 0.7mm x 19mm. Thể tích còn lại sau khi mồi dịch < 0.1ml Chịu được bơm tốc độ với áp lực >320 PSI Bằng sáng chế : 1-0016123 (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam) - Chứng nhận 510k của FDA
	50 cái/ hộp
	Cái
	5.000

	8
	8
	26VT.08
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao
	1. Thành phần: 2% Glutaraldehyde
 2. không cần hoạt hóa, pH=6
 Khử khuẩn mức độ cao: 10 phút.
 Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử)
 3. Hạn sử dụng sau mở nắp: 3 năm
 4. Hiệu quả diệt khuẩn:
 - Diệt khuẩn EN 14561 (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus...)
 - Diệt nấm EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger...)
 - Diệt vi khuẩn lao EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium...)
 - Diệt bào tử trong 120 phút theo EN 17126 (Clostridium difficile, Bacillus cereus, Bacillus subtilis)
 - Diệt virus EN 17111 (Adenovirus...)
 5. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 9001
	cái/túi
	Lít
	250

	9
	9
	26VT.09
	Dung dịch tấy rửa dụng cụ
	1. Hỗn hợp 5 enzyme 1%-3% protease, 0.1%-0.5% lipase, 0.1%-0.5% amylase, 0.1%-0.5% mannanase, 0.1%-0.5% cellulase,
 2. Dùng được cho máy rửa tự động và ngâm rửa thủ công
 Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa)
 pH = 6.89-7.29
 Thời gian: từ 5 phút
 Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau
 3. Đạt tiêu chuẩn ISO 11930 (Khả năng kháng khuẩn của sản phẩm)
 4. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5
 5. Xuất xứ G7
	Cái
	Lít
	120

	10
	10
	26VT.10
	Cồn 70 độ
	Nồng độ hàm lượng Ethanol đạt: 70%. - Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng - Quy cách: Can 30 lít
 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016
	Can 30 lít
	Lít
	1.500

	11
	11
	26VT.11
	Dung dịch Povidone Iodine 10%
	10%kl/tt Povidone Iodine Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%
	Chai 1L - 10 chai/ thùng
 Can 5L - 4 can/ thùng
	Lít
	560

	12
	12
	26VT.12
	Chế phẩm sát khuẩn tay dùng trong gia dụng và y tế
	Thành phần chính: 75%tt/tt Ethanol
 8%tt/tt Isopropyl Alcohol 
 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate.
 Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%
	Chai 500ml, chai 1L
	Lít
	800

	13
	13
	26VT.13
	Nước cất hai lần
	Nước cất hai lần. Đáp ứng yêu cầu DĐVN V chuyên luận nước tinh khiết.
	can 30 lít; can 10 lít
	Lít
	100

	14
	14
	26VT.14
	Nước javen
	Dạng dung dịch lỏng, nước javen, màu vàng nhat, mùi hơi hắc khó chịu
	30 lít/can
	Lít
	600

	15
	15
	26VT.15
	Bột Cloramin B
	Bột tinh thể Chloramin B 25%. Dùng để pha dung dịch sát khuẩn. Quy cách đóng gói: ≥ 35kg/Thùng
	35 kg/thùng
	Kg
	140

	16
	16
	26VT.16
	Viên nén khử khuẩn
	Viên nén khử khuẩn có chứa Sodium dichloroisocyanurate 50%w/w. Khử khuẩn bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, tường sàn, vật dụng trong gia dụng và y tế
	Hộp 100 viên
	Viên
	2.500

	17
	17
	26VT.17
	Vôi soda
	Tính chất: Hạt màu trắng hoặc xám hay màu hồng nhạt. Tan một phần trong nước, gần như tan hoàn toàn trong acid acetic loãng Có phản ứng của ion natri và ion calci và tính kiềm mạnh
 độ hấp thụ cacbon dioxyd: Khối lượng tăng lên không được ít hơn 20%
 Khả năng hút hơi ẩm: Không được quá 7.5%
	4,5 kg/can
	Gam
	45.500

	18
	18
	26VT.18
	Nẹp cổ cứng
	Có khóa Velcro, thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt, Hỗ trợ sơ cứu chấn thương đốt sống cổ, trẹo cổ hoặc căng cổ quá mức, hỗ trợ sau phẫu thuật đốt sống cổ, Gồm các cỡ XXS, XS, S, M, L,
	cái/túi
	Cái
	100

	19
	19
	26VT.19
	Bộ gây tê ngoài màng cứng
	Bộ gây tê ngoài màng cứng
- Bộ gây tê bao gồm:
* Kim bằng thép không gỉ, đầu cong, cỡ 18G, dài khoảng 80 mm
* Catheter cỡ 20G bằng polyamid và polyurethan, dài khoảng 1000 mm, đầu thuôn nhỏ dần, có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang ngầm
- Đầu nối catheter dạng nắp bật
- Có bơm tiêm kiểm tra kháng lực 
- Màng lọc với kích thước lỗ lọc khoảng 0.2 µm kèm miếng dán cố định bộ lọc
- Có khay đựng các phụ kiện kèm theo
- Tiệt khuẩn
- Tiêu chuẩn CE (Châu Âu)
	Bộ
	Bộ
	100

	20
	20
	26VT.20
	Ambu bóp bóng các cỡ
	- Cấu tạo:
 1 mặt nạ, 1 dây dẫn khí, 1 bóng bóp nhựa và 1 túi khí
	1 cái/gói
	Cái
	10

	21
	21
	26VT.21
	Bao cao su
	Tiêu chuẩn cơ bản:
 Mùi: Không mùi
 Màu sắc và độ trong: Trong mờ và không màu
 + Size 49: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: 49 mm ± 2 mm
 + Size 52: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: 52 mm ± 2 mm
 Độ dày: 0,065 mm ± 0,015 mm Thể tích và áp suất nổ:
 Trước lão hóa:
 - Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50 mm
 - Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50 mm đến 56 mm
 - Áp suất nổ: ≥ 1.0 kPa
 - Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50 mm
 - Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50 mm đến 56 mm
 - Áp suất nổ: ≥ 1.0 kPa
 Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản, phải đạt:
 - Chất bôi trơn Bao cao su được bôi trơn với dung dịch silicone có độ nhớt từ 200 đến 350 CS
	1 cái/bao
	Cái
	2.880

	22
	22
	26VT.22
	Bao đo huyết áp dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân 
	Các cỡ dùng tương thích với máy monitor theo dõi huyết động (hãng: Nihon kohden/Nhật bản). Bề rộng bao đo: 13 cm. Chu vi thích hợp: từ 23 tới 33 cm
	Bộ
	Bộ
	9

	23
	23
	26VT.23
	Băng bó bột 15cm x 2.7m
	"Băng bó bột được làm từ vải nền là loại vải dệt bằng 100% cotton, polyetste và thạch cao, không có dung môi. Băng bó bột chỉ sử dụng 1 lần, đảm bảo vệ sinh, không gây dị ứng cho người sử dụng, thuận tiện khi thao tác chuyên môn. Băng bó bột được cuộn tròn nhưng không khít chặt, cho phép thấm ướt vào lớp trong khi ngâm băng vào nước trước khi sử dụng
Mật độ sợi, sợi/cm vải nền: theo hàng dọc: 10 ± 0.5, theo hàng ngang: 8 ± 0.5. Khối lượng vải nền: 25± 0.5 g/m2. 
Thời gian bão hòa: ≤ 10s, Thời gian đông kết: 2-4 phút .Kích thước  15cm x 2.7m 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE, FDA, GMP;QCVN 01:2017/BCT"
	01 cuộn/ gói
	Cuộn
	1.440

	24
	24
	26VT.24
	Bông lót bó bột 10cm x 2.7m
	Làm từ chất liệu sợi bông 100% polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. Kích thước 10cm x 2,7m
	01 cuộn/ gói
	Cuộn
	500

	25
	25
	26VT.25
	Bông lót bó bột 15cm x 2.7m
	Làm từ chất liệu sợi bông 100% polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. Kích thước 15cm x 2,7m
	01 cuộn/ gói
	Cuộn
	500

	26
	26
	26VT.26
	Băng dính cá nhân, 19x72mm
	Sợi vải đàn hồi 72mm x 19mm, chất liệu vải cotton dệt, gạc thấm hút tốt, mềm ,. Được chứng nhận tương thích sinh học, không gây kích ứng da.
	100 miếng/ hộp
	Miếng
	50.000

	27
	27
	26VT.27
	Băng keo 10cm x10 mét (dán vết mổ)
	Vải nền đan không dệt (Elastic Non-woven fabric) co giãn, mềm mại, thoáng khí, độ bền kéo 3.0kg/12mm ± 300g. Phủ keo Acrylic 100g/m², độ dính 580g/12mm ± 30g an toàn cho mọi loại da, không sót keo sau khi tháo băng. Các vạch in sẵn giúp cắt theo kích cỡ tùy ý. Có kiểm tra vi sinh.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 05:2014/YC
	Cuộn 10m
	Cuộn
	100

	28
	28
	26VT.28
	Băng keo chỉ nhiệt hấp ướt
	Băng keo chỉ nhiệt hấp ướt sử dụng trong việc kiểm tra nồi hấp đã tiệt trùng đạt chuẩn về nhiệt độ, thời gian chưa
	50 phim/ hộp, 20 hộp/ thùng
	Cuộn
	50

	29
	29
	26VT.29
	Bóng đèn hồng ngoại
	Công suất : 250W
Điện áp nguồn: 220V AC – 50Hz
Tuổi thọ đèn : 5.000 giờ
Chuôi đèn : E27
	Bộ
	Cái
	5

	30
	30
	26VT.30
	Bộ cáp điện tim dùng cho máy điện tim 6 cần
	Cáp điện tim tương thích với máy điện tim 6 cần Model ECG-1250K
	Bộ
	Bộ
	6

	31
	31
	26VT.31
	Bộ đặt nội khí quản khó
	Bộ nội khí quản 3 lưỡi cong khó ánh sáng lạnh được làm từ chất liệu thép không gỉ. Cấu hình bao gồm:
- Hộp đựng: 1 cái.
- Lưỡi sợi quang cong khó dài 120mm: 1 cái.
- Lưỡi sợi quang cong khó dài 140mm: 1 cái.
- Lưỡi sợi quang cong khó dài 160mm: 1 cái.
- Cán pin trung bao gồm bóng đèn LED 2.5V
	01 bộ/hộp
	Bộ
	1

	32
	32
	26VT.32
	Bản cực trung tính dùng cho dao mổ điện
	– Kích thước: 165x84mm
– Trở kháng (200 KHz): <50.0 Ohms
– Nhiệt độ tăng tối đa: 4.0 °C tại 700 mA
– Tiêu chuẩn an toàn: ANSI IEC60601-2-2; AAMI-HF18:2001
– Bảo quản: Nhiệt độ: -5°C – 40°C, Độ ẩm tương đối: 5% – 90%
	Cái/túi
	Cái
	100

	33
	33
	26VT.33
	Canuyn Mayo
	Thiết kế bán cứng, không độc hại, linh hoạt và không gây kích ứng
 - Các cạnh được hoàn thiện mịn và bo tròn, ít sang chấn miệng, tối đa hóa sự thoải mái cho bệnh nhân
 - Đường dẫn khí êm ái giúp làm sạch dễ dàng
	Cái/túi
	Cái
	300

	34
	34
	26VT.34
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng các cỡ
	*Catheter Tĩnh mach trung tâm 3 đường 7F (16,18,18Ga) bao gồm:
 * Catheter polyurethane tương thích sinh học có cản quang
 * Dây dẫn làm bằng hợp kim Nickel-Titan mềm và linh hoạt, chống gãy gập
 * Cây nong, kim Y 18G, dao, hub cố định
	100 chiếc/1 thùng; 1 chiếc/1 vĩ
	Cái
	20

	35
	35
	26VT.35
	Cán dao mổ dùng cho lưới dao số 11, 21
	Chất liệu: thép không gỉ cao cấp, độ bền cao . Loại lưỡi dao phù hợp: số 21, 11
	Cái/túi
	Cái
	4

	36
	36
	26VT.36
	Dây nối đo huyết áp
	Dây nối đo huyết áp xâm lấn IBP, dùng cho máy theo dõi bệnh nhân, tương thích monitor hãng Nihon Kohden
- Cáp dài tối thiểu: 2,8m
- Chuẩn kết nối: 14pin - 6P6C Jack
	Cái/túi
	Cái
	2

	37
	37
	26VT.37
	Dây kết nối bản cực trung tính 
	Dây kết nối bản cực trung tính dành cho dao đốt điện (Sử dụng nhiều lần)
	Cái/túi
	Cái
	4

	38
	38
	26VT.38
	Dung dịch KOH trong alcol
	Hóa chất Potassium Hydroxide Solution In Ethanol KOH – Merck – 109114 Quy cách: Chai thủy tinh 1L 
	Chai 1000 ml
	Chai
	1

	39
	39
	26VT.39
	Bộ nhuộm Gram
	Bộ nhuộm Gram thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần: Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 100ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 100ml và Safranine chai 250ml. - Bảo quản ở 15-25 độ C
	Bộ 100 ml
	Bộ
	4

	40
	40
	26VT.40
	Đầu côn vàng
	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước.
	1000 cái/túi
	Cái
	30.000

	41
	41
	26VT.41
	Đầu côn xanh
	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước.
	500 cái/túi
	Cái
	20.000

	42
	42
	26VT.42
	Điện cực tim
	Cấu tạo: Nên xốp foam kháng nước và gel dính với keo Acrylate.
Đặc điểm:
- Thiết kế hình chữ nhật, nến xốp, mềm mại.
- Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, chất lượng cao, dẫn truyền tín hiệu điện tâm đồ tốt.
- Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. Hạn chế kích ứng da. Dùng tương thích với monitor.
- Các điện cực có một mặt gel dẫn điện, một lớp nhựa ABS tráng bạc và một đầu nối bằng kim loại dẫm tín hiệu điện tâm đồ. 
Xuất xứ: Nhóm nước G7
	10 cái/túi
	Cái
	1.000

	43
	43
	26VT.43
	Filter lọc khuẩn
	Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện
 - Sự kháng (tại 30LPM): 60PA
 - Không gian chết: 32ml
 - Thể tích: 250-1500ml
 - Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): 99,9%
 - Hiệu quả lọc virus (VFE): 99,9%
 - Tiệt trùng.
	Cái/túi
	Cái
	400

	44
	44
	26VT.44
	Filter lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp
	Được làm bằng nhựa PP y tế, có vỏ nhựa polystyrene, màng lọc bằng technostat modocrylic polypropylene 
- Kích thước: Đường kính trong 29.5mm, đường kính ngoài 33.5mm. 
- Hiệu quả: Thể tích bên trong lọc 50ml, hiệu suất lọc 99.9%
- Tiệt trùng bằng ETO. Sử dụng 1 lần.
- Không có mủ cao su (Latex free)
- Khoảng chết thấp: 53ml
- Đầu elip tiện lợi khi ngậm và thổi và giảm khoảng chết.
	Cái/túi
	Cái
	250

	45
	45
	26VT.45
	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp vô trùng
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. - Đạt tiêu chuẩn tối thiểu ISO 13485:2016
	10 cái/gói
	Miếng
	8.000

	46
	46
	26VT.46
	Gạc phẫu thuật không dệt 7.5 x 7.5 x 6 lớp
	Gạc sản xuất từ vải không dệt. Tiệt trùng. Kích thước ≥ 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng. Tốc độ hút nước ≤ 7 giây. Gói ≥ 10 miếng. Tiêu chuẩn ISO 13485  hoặc tương đương.
	10 cái/gói
	Miếng
	4.000

	47
	47
	26VT.47
	Gạc phẫu thuật ỗ bụng 30cmx40cmx 8 lóp tiệt trùng
	- Gạc dệt hút nước màu trắng đồng nhất đã được giặt sạch, không được
dùng chất quang sắc, không ẩm ướt, sợi chắc, mịn không có bụi bẩn, sợi lạ,
không mùi mốc hoặc mùi khác lạ. Có độ thấm hút rất cao, không có độc tố,
mịn màng, mềm mại, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc
Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.
- Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm
- Trọng lượng: 23 -> 32g/m2
- Chỉ số sợi dọc và ngang: 32/1
- Tốc độ hút nước: ≤ 5s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Tinh bột và dextrin: không có
- Chất tan trong nước: ≤ 0,08%
- Chất tan trong chất béo: < 0,1%
- Độ ẩm: ≤ 8%
- Độ ngậm nước: 10g nước/1g gạc
- Độ trắng: ≥ 80%
- Muối kim loại không quá hàm lượng cho phép
- Có sợi cản quang đính kèm giúp phát hiện sót gạc (theo khách hàng yêu
cầu)
	05 cái/gói
	Cái
	5.000

	48
	48
	26VT.48
	Gel bôi trơn
	Trong suốt, không màu, không mùi.Tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. 
 Thành phàn chính: nước cất, Hydroxyethyl cellulose, glycerine, natri hydroxid, sodium benzoat. 
 Giới hạn nhiễm khuẩn: Không có sự hiện diện của các vi khuẩn: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans.
 - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	82 g/tuýp
	Tuýp
	150

	49
	49
	26VT.49
	Gel điện tim
	Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim, điện não, giúp bảo vệ bề mặt đầu dò siêu âm
không bị ăn mòn, không chứa formaldehyde, không mẫn cảm da, không gây rát da.
 Thành phần: Deionized Water, Carbomer, TriEthanol Amine, MonoPropylene Glycol,
Benzyl Alcohol, Methylchloroisothi-azolinone, Methylisothiazolinone.
 Bảo quản: Để nơi thoáng mát dưới 350C, tránh ánh sáng trực tiếp.
	250 ml/chai
	Chai
	100

	50
	50
	26VT.50
	Giấy điện tim 6 cần
	Kích thước 110mm * 140mm, số lượng ≥ 143 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden
 - Dạng tập. Có bao bì bảo vệ.
	Tập
	Tập
	1.800

	51
	51
	26VT.51
	Giấy in nhiệt dùng cho máy đo chức năng hô hấp
	Giấy in nhiệt dạng cuộn; kích thước 110mm x 30m
	5 cuộn/hộp
	Cuộn
	20

	52
	52
	26VT.52
	Giấy in nhiệt máy sinh hóa - huyết học - nước tiểu
	Kích thước 5.5-5.7mm /cuộn , chất liệu bằng giấy in nhiệt
	10 cuộn/hộp
	Cuộn
	500

	53
	53
	26VT.53
	Giấy in siêu âm
	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony, Kích thước 110mm x 20m. ISO 13485. 
	10 cuộn/hộp
	Cuộn
	700

	54
	54
	26VT.54
	Giấy in nhiệt cho máy Monitor sản khoa
	Giấy in nhiệt cho máy Monitor sản khoa. Kích thước 152mm x 100mm- Số lượng ≥ 150 tờ
	5 Tập/ hộp
	Tập
	50

	55
	55
	26VT.55
	Ống thông đường mật chữ T
	Sonde chữ T. Làm bằng cao su thiên nhiên, phủ silicon. Được sử dụng để thông túi mật. Không có DEHP.
	Cái/túi
	Cái
	50

	56
	56
	26VT.56
	Kẹp rốn
	Sản xuất từ chất liệu nhựa Polypropylen nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc.
	Cái/túi
	Cái
	2.000

	57
	57
	26VT.57
	Kim chích máu
	Đầu kim mỏng, vát mịn, sắc. Đóng gói: 1cái/gói vô trùng.
	100 cái/hộp
	Cái
	3.000

	58
	58
	26VT.58
	Kim chọc dò, gây tê tủy sống
	1. Kim chọc dò gây tê tủy sống các cỡ 18G/20G/21G/22G/25G/27G có đường kính ngoài kim, đường kính ngoài que thông nòng và chiều dài mặt vát: 
- Đường kính ngoài: 1.25mm (18G) , 0.9mm (20G), 0.8mm (21G), 0.7mm (22G), 0.5mm (25G), 0.41mm (27G).
- Đường kính ngoài que thông nòng: 0.9mm ± 5% (18G) , 0.6mm ± 5% (20G), 0.5mm ± 5% (21G), 0.45mm ± 5% (22G), 0.3mm ± 5% (25G), 0.22mm ± 5% (27G).
- Chiều dài mặt vát từ 3.41-1.23mm
- Đầu kim Quincke vát ba mặt vát nhọn, cho phép lực đâm nhỏ, tối thiểu chấn thương và nguy cơ tụ máu dưới màng cứng.
- Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim
- Đốc kim Polypropylene (PP) trong suốt, lăng kính phản quang cho phép phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra, xác định chọc dò thành công. Có nhiều rãnh ngang giúp cầm nắm dễ dàng khi sử dụng
- Đốc kim được mã hóa màu sắc theo cỡ kim
2. Tiệt trùng từng cái bằng khí E.O.
Xuất xứ: G7
	50 cái/hộp
	Cái
	1.500

	59
	59
	26VT.59
	Kim khâu phẫu thuật
	Kim khâu vết thương dùng trong y tế
. Dạng kim bật. Chất liệu thép không gỉ
 Size: 5*14 ( tròn - tam giác )
 Size: 7*17 ( tròn - tam giác )
 Size: 8*20 ( tròn - tam giác )
 Size: 9*24 ( tròn - tam giác )
 Size: 10*34 (tròn - tam giác )
 Size: 11*34( tròn - tam giác )
 Size: 13*34( tròn - tam giác )
	10 cái/gói
	Cái
	200

	60
	60
	26VT.60
	Kim nha khoa
	1. Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén nhưng vẫn chắc chắn giúp xuyên mượt mà không gây tổn thương. Kim làm bằng thép không gỉ SUS 304 
 2. 27G: Đường kính ngoài của kim 0.4-0.42 mm. Đường kính trong 0.184 mm. Chiều dài mặt vát 1.8-2.2 mm
 30G: Đường kính ngoài của kim 0.31-0.325 mm. Đường kính trong của kim 0.140 mm. Chiều dài mặt vát 1.3-1.7 mm
 3. Kháng lực xuyên da ≤ 55gf (27G); ≤ 50gf (30G)
 4. Có ký hiệu trên đốc kim giúp định hướng mặt vát 
 5. Mã màu sắc dễ chọn lựa
 6. Tiệt trùng
 7. Xuất xứ: Nhóm nước G7
	100 cái/ hộp
	Cái
	1.500

	61
	61
	26VT.61
	Khẩu trang y tế 3 lớp tiệt trùng
	Khẩu trang y tế 3 lớp tiệt trùng
	50 cái/ hộp
	Cái
	100.000

	62
	62
	26VT.62
	Lam kính hiển vi, trong suốt
	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc
	72 chiếc/1 hộp
 50 hộp/ 1 kiện
	Cái
	3.600

	63
	63
	26VT.63
	Lưỡi dao mổ các số
	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ
	100 cái/hộp.
	Cái
	6.000

	64
	64
	26VT.64
	Lưới phẫu thuật thoát vị bẹn
	Lưới phẫu thuật thoát vị bẹn kích thước (5cm x 10cm, 6cm x 11cm, 7,5 x 15cm, 10x15cm). Được làm từ polypropylene là vật liệu thay thế mô, có khả năng dung nạp tốt với cơ thể.
	Miếng/túi
	Miếng
	12

	65
	65
	26VT.65
	Mask oxy có túi dự trũ
	Được làm từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế.
 Túi hơi dùng để dự trữ khí oxy.
 Ống hơi được mở an toàn
 Mask với dây đeo đàn hồi.
 Kẹp mũi điều chỉnh được.
 Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m.
 Size có sẵn: S, M, L, XL
 Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi
	Cái/túi
	Cái
	300

	66
	66
	26VT.66
	Mask (mặt nạ) xông khí dung, kèm bầu chứa thuốc các số
	Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. 
- Dây dẫn có chiều dài > 2 m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. 
- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. 
- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao
- Các cỡ sử dụng cho trẻ em và người lớn
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485:2016- TUV,  ISO 9001:2015
	Cái/túi
	Cái
	1.500

	67
	67
	26VT.67
	Mỏ vịt nhựa
	Mỏ vịt sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế
Các góc cạnh đều nhẵn, không làm tổn thương bệnh nhân
	01 cái/túi
	Cái
	200

	68
	68
	26VT.68
	Mũ phẫu thuật
	Vật liệu: Vải không dệt polypropylene cao cấp, thiết kế dạng xếp, không thấm nước, thông thoáng, thun mềm 2 sợi chắc chắn, ôm khít vòng đầu, tiện lợi cho phẫu thuật viên.
Hình thức: Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, không dính tạp chất, dây thun quanh mũ.
Yêu cầu an toàn: Không độc tố, không kích ứng da. Không phát hiện các chỉ số Pb, Hg, As, Cd, Sb.
Trọng lượng: 2.9g – 3.8g/cái
Kích thước: Từ 19–24 inch.
Độ co giãn chun: Độ co giãn tốt, dây thun chắc chắn ôm sát đầu nhưng mềm mại.
Không làm đau khi sử dụng lâu.
Được đóng gói trong bao bì giấy dùng trong y tế, có in thông tin sản phẩm.
Tiệt trùng: Bằng khí EO.Gas.
	01 cái/túi
	Cái
	3.000

	69
	69
	26VT.69
	Dẫy dẫn lưu silicon vô trùng
	Chất liệu PVC y tế. Dẫn lưu ổ bụng, dẫn lưu ngoài. Màu trắng tự nhiên, ống dây mềm dẻo. Kích thước 5ID x 7OD hoặc 7ID x 10OD.
	Cái
	Cái
	300

	70
	70
	26VT.70
	Ống đặt nội khí quản có bóng
	Làm từ chất liệu PVC cao cấp trong y tế không độc hại, mềm và trong suốt, hạn chế nguy cơ chấn thương
 - Không DEHP, có bóng áp suất theo tiêu chuẩn (phù hợp với phẫu thuật đặt nội khí quản trong thời gian ngắn)
 - Kích thước: 3.0mm- 9.0mm
 - Đường cản quang chạy dọc theo thân ống
 - Tiệt trùng.
	Cái
	Cái
	1.500

	71
	71
	26VT.71
	Ống ly tâm Eppendorf 1.5ml
	Chất liệu: Nhựa PP
 Cân nặng: 0.8g
 Kích thước: 10.2*40mm
 Độ dày: 0.4mm
 Màu sắc: Trong suốt
 Sức chứa của ống: 1.5ml
	Cái
	Cái
	5.000

	72
	72
	26VT.72
	Ống nghe tim phổi
	Ống nghe tim phổi bao gồm chuông nghe và màng nghe Ống chữ Y nhựa P.V.C
	Cái
	Cái
	55

	73
	73
	26VT.73
	Huyết áp kế đồng hồ
	"Bao gồm: - 01 quả bóp hơi bằng cao su - 01 đồng hồ đo áp lực - 01 dây dẫn khí bằng nhựa - 01 bao đo bằng vải phù hợp với kích cỡ người lớn - Đồng hồ có khoảng đo: 20 -300mmHg - Độ chính xác: +/ - 3mmHg 
 * 1 Bộ/Túi"
	Bộ
	Cái
	55

	74
	74
	26VT.74
	Ống Nghiệm Trisodium Citrate 3.8%
	Ống nghiệm nhựa Polyethylene Terephthalate. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%. Có nắp đậy
	ống
	ống
	20.000

	75
	75
	26VT.75
	Ống máu lắng chân không
	Ống thủy tinh chân không 8x120mm chứa 0.32 ml chất chống đông Natri citrate (3.2%). Thể tích mẫu 1.28 ml. Nắp cao su. E-Beam hồng ngoại.
	ống
	ống
	2.400

	76
	76
	26VT.76
	Ống nghiệm EDTA nắp cao su
	Nắp nhựa, nút cao su và thân bằng nhựa Polypropylene
 - Thể tích lấy máu: 2ml
 - Thể tích ống: 5ml
 - Hóa chất bên trong: EDTA K2 
 - Có vạch thể tích trên thân ống.
 - Sử dụng được cho máy ly tâm tự động các loại
	ống
	ống
	36.000

	77
	77
	26VT.77
	Ống nghiệm lấy máu Heparin MPV, nắp nhựa
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen.  Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút (có PKN của đơn vị thứ 3)
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE
	ống
	ống
	86.400

	78
	78
	26VT.78
	Ống nghiệm nhựa 5ml PS 12*75mm, có nắp
	Ống nghiệm nhựa có nắp
Kích thước: 12*75mm
Chất liệu: Nhựa PS
	Cái
	Cái
	3.600

	79
	79
	26VT.79
	Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ
	Chất liệu thủy tinh dùng để đựng nước tiểu xét nghiệm. Thể tích 10ml (đường kính 10mm, cao 100mm, dày 0,6mm)
	Cái
	Cái
	3.000

	80
	80
	26VT.80
	Ống thổi đo chức năng hô hấp
	Chất liệu được làm từ giấy cao cấp, dùng một lần.
	Cái
	Cái
	300

	81
	81
	26VT.81
	Ống thông hậu môn
	Các số từ 22 - 28. Dây dẫn dài ≥ 50cm được sản xuất từ chất liệu nhựa Polyvinylchloride nguyên sinh, dây mềm, trên dây có 02 cặp lỗ hình bầu dục đối xứng nhau, một đầu dây được loe hình phễu, đầu còn lại được bo tròn không gây tổn thương cho người sử dụng. Không chứa độc tố DEHP.
	Cái
	Cái
	200

	82
	82
	26VT.82
	Thông tiểu 2 nhánh các số
	Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP.
	Cái
	Cái
	1.500

	83
	83
	26VT.83
	Thông tiểu 3 nhánh các số
	Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone các số từ 18 - 24. 
 Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ dầu silicon, 
 thành ống chống gẫy gập, Bóng 30ml đối xứng. 
 Thông 3 nhánh, không có chất DEHP.
	Cái
	Cái
	200

	84
	84
	26VT.84
	Sond Nelaton các số
	Chất liệu làm bằng cao su mềm tự nhiên, có chiều dài 40cm trở lên, có 2 đầu thông nhau dạng hình ống để dẫn chất thải
	Cái
	Cái
	300

	85
	85
	26VT.85
	Ống hút thai cho bơm 1 van
	Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi. Trên ống có  các  dấu  chấm  đánh  dấu  độ  sâu  kích  thước  tử cung từ 6 đến 11cm Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm: đầu ống có 1 lỗ hút lớn Ống hút được làm bằng nhựa không latex.
	Cái
	Cái
	60

	86
	86
	26VT.86
	Que đè lưỡi gỗ
	- Chất liệu: Gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng.
- Màu sắc: Màu gỗ tự nhiên.
- Kích thước: 150mm x 2mm x 20mm
- Đặc điểm: Sản phẩm thẳng đều, mịn,
không sơ xước.
- Vô trùng bằng khí EO
- Đóng gói riêng biệt từng cái
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	Cái
	15.000

	87
	87
	26VT.87
	Tăm bông y tế Ø3mm tiệt trùng
	Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ
	Que
	Que
	6.000

	88
	88
	26VT.88
	Đoạn nối dây máy thở
	Ống dây gấp được dài 15cm, các đầu nối thẳng 22F-15F/22M
	Cái
	Cái
	200

	89
	89
	26VT.89
	Tay dao điện đơn cực dùng 1 lần
	Mô tả: Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao bằng thép không gỉ ⏀2.4mm, lưỡi dao có thể tháo rời Điều khiển trên tay dao: Điều khiển bằng 2 nút bấm: Cắt và đốt. Chiều dài điện cực: 70mm. Chiều dài cáp: 3m Chiều dài tay cầm: 155mm Loại chân cắm: 3 chân tròn (3 x ⏀4mm) Tiệt trùng: Bằng khí EO
	Cái
	Cái
	120

	90
	90
	26VT.90
	Túi camera
	"1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2,2mm x60 cm
 2. Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2,2mm x 30cm
 Màu sắc đồng đều, có độ trong, bề mặt mịn có độ dẻo dai.
 + Dây cotton màu trắng, có độ bền cao.
 Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da…
 Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485; chứng nhận CE, GMP hoặc tương đương"
	Cái
	Cái
	1.000

	91
	91
	26VT.91
	Túi đựng máu đơn
	• Túi máu dùng để thu thập máu với thể tích 250ml, có chứa 35ml chất chống đông CPDA-1,  bảo quản máu toàn phần trong 35 ngày 
• Kim lấy máu kích thước 16G được tiệt trùng, 
• 1 dây lấy máu toàn phần dài 1100 ±50mm, trên dây có 14 đoạn mã.
• Thiết kế túi máu bo tròn.
TCCL: ISO, CE, FSC
	Cái
	Cái
	50

	92
	92
	26VT.92
	Than hoạt tính
	Than hoạt tính dùng trong y tế
	Gam
	Kg
	10

	93
	93
	26VT.93
	Đồng hồ oxy kèm bình làm ẩm
	Thân bình bằng polyethylene, dung tích 200ml
 Nắp bình bằng polycarbonate rất bền
 Kích thước ren: 9/6” x 18N
 Màu xanh lá
 Dùng nhiều lần
	Bộ
	Bộ
	30

	94
	94
	26VT.94
	Bơm tiêm thuốc cản quang 190ml
	01 Xi lanh dung tích 190 ml. Mức chịu áp lực bơm tối đa 300 psi. Không chứa cao su thiên nhiên. Chất liệu PET/PP. Tương thích với hệ thống máy bơm thuốc cản quang bayer tại bệnh viện. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	Cái/túi
	 
	50

	95
	95
	26VT.95
	Mask silicone CPAP người lớn loại dùng nhiều lần cho máy thở CPAP
	Mặt nạ (mask) mũi miệng dùng cho máy thở không xâm lấn, dùng nhiều lần, các cỡ
- Chất liệu: miếng đệm Silicon
- Kích thước: nhỏ, trung bình và lớn
- Cấu tạo: 
+ Miếng đệm ôm sát khuôn mặt, ngăn ngừa rò rỉ khí
+ Khung mặt nạ nằm dưới mắt giúp tầm nhìn tự do 
+ Dây cố định: dạng khóa bằng từ
+ Miếng đo kích thước khuôn mặt
- Tương thích với hệ thống dây thở không xâm lấn 1 nhánh  tại Bệnh viện
	Cái
	Cái
	2

	96
	96
	26VT.96
	Ống dẫn lưu Kehr
	Ống dẫn lưu Kehr  (Sond chữ T) Phủ silicon Nhiều kích cỡ khác nhau
	Cái
	Cái
	100

	97
	97
	26VT.97
	Dây dẫn đường
	Lớp vỏ ngoài phủ Hydrophilic có lớp cản quang, có tính bôi trơn đầu mềm, lõi chống gấp khúc, lõi Nitinol có tính đàn hồi, ø 0.032"-0,035"x150cm. Xuát xứ G7
	Cái
	Cái
	30

	98
	98
	26VT.98
	Rọ lấy sỏi
	Dùng để lấy sỏi niệu quản;  kích cỡ 3-4-5 Fr;  dài 90-110cm;  Chất liệu: Nitinol
	Cái
	Cái
	30

	99
	99
	26VT.99
	Dây dẫn áp lực âm 200ml
	Các sản phẩm chính bao gồm dẫn lưu vết thương silicon theo rãnh, dẫn lưu vết thương silicon đục lỗ kiểu truyền thống, chân không bóng bóp silicon, Dẫn lưu vết thương và bộ bóng bóp PVC, và dẫn lưu dương vật, dẫn lưu vết thương silicon theo rãnh không Latex. Dung tích 200ml
	Cái
	Cái
	200

	100
	100
	26VT.100
	Dây dẫn áp lực âm 400ml
	Các sản phẩm chính bao gồm dẫn lưu vết thương silicon theo rãnh, dẫn lưu vết thương silicon đục lỗ kiểu truyền thống, chân không bóng bóp silicon, Dẫn lưu vết thương và bộ bóng bóp PVC, và dẫn lưu dương vật, dẫn lưu vết thương silicon theo rãnh không Latex. Dung tích 400ml
	Cái
	Cái
	200

	101
	101
	26VT.101
	Sonde JJ (Ống thông JJ)
	Chất liệu nhựa Polyurethan (PUR), có phủ Hydrophilic đầu mở, hai đầu cong hình chữ J, vạch tròn chia khoảng cách mỗi 5cm trên thân ống thông JJ
- Có cây đẩy màu xanh dương
- Size: 5Fr, 6Fr, 7Fr dài 26 cm
- Đặt trong cơ thể 30 ngày
- Tiêu chuẩn chất lượng FDA
- Xuất xứ: Nhóm G7
	Cái
	Cái
	100

	102
	102
	26VT.102
	Bộ dụng cụ nong thận qua da cỡ nhỏ
	Các cỡ:
- 01 sheath, size 18Fr.
- 06 nong thận, size 8,10,12,14,16,18Fr.
- 01 kim chọc dò: 18G/20cm.
- 01 guide PTFE cỡ 0.035 inch dài 75cm, dây dẫn chất liệu phủ chất làm giảm ma sát, chống xoắn, đầu cong
- Tiêu chuẩn chất lượng FDA và ISO13485
Sản phẩm có xuất xứ từ nước thuộc nhóm G7
	Bộ
	Bộ
	50

	103
	103
	26VT.103
	Dây dẫn laser dùng nhiều lần đường kính 200µm
	Dây dẫn laser tương thích cho máy Richard Wolf GmbH đường kính 200 µm dùng trong phẫu thuật tán sỏi. Dùng nhiều lần.
	Cái
	Cái
	5

	104
	104
	26VT.104
	Dây dẫn laser dùng nhiều lần đường kính 365µm
	Dây dẫn laser tương thích cho máy Richard Wolf GmbH đường kính 365µm dùng trong phẫu thuật tán sỏi. Dùng nhiều lần.
	Cái
	Cái
	5

	105
	105
	26VT.105
	Dây dẫn laser dùng nhiều lần đường kính 550µm
	Dây dẫn laser tương thích cho máy Richard Wolf GmbH đường kính 550µm dùng trong phẫu thuật tán sỏi. Dùng nhiều lần.
	Cái
	Cái
	5

	106
	106
	26VT.106
	Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh có bóng khí
	Tương thích sinh học cao, thời gian đặt ống 30 ngày. Bóng silicone cố định: cân đối, hình dạng tròn đều, chắc chắn. Ống thông chất liệu 100% silicone, van bơm/xả: chất liệu nhựa PE, silicone. Đầu ống thông cản quang thiết kế đầu ống đến bóng ngắn tránh gây kích ứng bàng quang và giảm lượng nước đọng lại trong bàng quang.
	Cái
	Cái
	200

	107
	107
	26VT.107
	Sonde pezzer
	Làm từ cao su tự nhiên
Được phủ 1 lớp silicone
Có van nhựa hoặc van cao su
Size: Fr14; Fr16; Fr20; Fr22; Fr24; Fr26; Fr28)
	Cái
	Cái
	100

	108
	108
	26VT.108
	Ống soi mềm
	-Độ phân giải: 160K pixel
- Trường nhìn: 110 độ
- Vùng khả kiến: 2-50mm
- Đường kính phần đầu: 5.7Fr
- Đường kính ngoài: 7.5Fr
- Đường kính trong: 3.6Fr
- Gốc uốn: lên 275 độ; xuống 275 độ
- Chiều dài làm việc: 700mmm
- Tiêu chuẩn ISO 13485
- Tương thích với bộ xử lý hình ảnh nội soi kỹ thuật số hiệu Woek, model CEV-1000, CEV-100
	Cái
	Cái
	50

	109
	109
	26VT.109
	Bộ dụng cụ tháo nẹp vít đa năng
	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485 Năm sản xuất : 2024 trở về sau. Chất lượng mới 100% Cấu hình cung cấp : - Vít chéo: 1 cái - Vít tam giác Ø 2.0 : 1 cái - Rãnh Ø 3.0mm, Ø 6.0mm: 2 cái - Tuốc nơ vít vuông Ø 1.2mm, Ø 1.5mm: 2 cái - Chụp vít trong có ren Ø 4.0mm, Ø 5.0mm, Ø 6.5mm: 3 cái - Tuốc nơ vít lục giác Ø 1.5mm, Ø 2.0mm, Ø 2.5mm, Ø 3.0mm, Ø 3.5mm, Ø 4.0mm, Ø 4.5mm, Ø 5.0mm, Ø 5.5mm: 9 cái - Tuốc nơ vít xương cột sống chữ T: 1 cái - Chụp tạo đường hầm Ø 2.0mm, Ø 2.7mm, Ø 4.0mm, Ø 5.0mm, Ø 6.5mm, Ø 8.0mm: 6 cái - Đầu vặn vít ngược Ø 2.0mm, Ø 2.5mm, Ø 2.7mm, Ø 3.5mm, Ø 4.0mm: 5 cái -Tuốc nơ vít hoa mai T6, T6.2, T7, T8, T9,T10, T15, T18, T20, T25, T30 : 11 cái - Mũi khoan phá vít Ø 4.0mm, Ø 5.0mm, Ø 6.0mm: 3 cái - Móc: 1 cái - Doa: 1 cái - Cán chữ T: 1 cái - Cán tay thẳng: 1 cái - Chụp vít 3.5mm; 4.5mm: 2 cái - Kìm chết rút đinh: 1 cái - Đục móng 8mm: 1 cái - Khay: 1 cái
	Bộ
	Bộ
	1

	110
	110
	26VT.110
	Bộ gây tê ngoài màng cứng
	Bộ gây tê ngoài màng cứng. gồm: - Kim gây tê ngoài màng cứng đầu cong G18 dài 3 1/4''có vạch đánh dấu độ dài trên thân kim. - Catheter chất liệu polyamide, dài 1000mm, đầu catheter có 3 lỗ thoát thuốc, đầu thuôn nhỏ dần, có đường cản quang ngầm. - Đầu nối catheter dạng nắp bật. - Màng lọc vi khuẩn kích thước lỗ 0,2μm. - Bơm tiêm 20ml, bơm tiêm 3ml, kim tiêm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
	Bộ 
	Bộ
	100

	111
	111
	26VT.111
	Khóa 3 chạc có dây nối dài 25cm
	Gồm dây dẫn, buồng van có nắp đậy, chất liệu nhựa. Chiều dài dây ≥ 25cm. Đầu nối có khóa, dây nối liền với khóa.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	Cái
	4.000

	112
	112
	26VT.112
	Bộ dây thở 2 bẫy nước dùng 1 lần 
	Dùng cho máy thở hãng Loxwenstein Medical Innovation GmbH- Đức: 
KT 1,6 x 22mm. 
- Làm từ nhựa PVC không độc hại, có cả loại có mùi và không mùi
- Có 2 bẫy nước
- Chất liệu và đầu nối đạt tiêu chuẩn tránh rò rỉ, gồm: 4 đoạn dây dài 80cm, cút chữ Y có cổng lấy mẫu, cút góc  với cổng CO2, đoạn 45cm nối với bình làm ẩm, cút nối 22-22
	bộ
	bộ
	100

	113
	113
	26VT.113
	Óc tay khoan
	Óc tay khoan dùng để thay thế turbin trong nha khoa giúp việc sử dụng tay khoan chạy êm ái hơn. Là trợ lực cho nha khoa giúp làm việc dễ dàng,chất liệu bằng sắt không rỉ 
	Cái
	Cái
	2

	114
	114
	26VT.114
	Calcium hydroxide 
	Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ. Lọ/10g
	Lọ
	Lọ
	15

	115
	115
	26VT.115
	Mũi khoan mở xương tay nhanh
	Mũi khoan mở xương tay nhanh
	Cái
	Cái
	36

	116
	116
	26VT.116
	Chất hàn tạm Caviton 
	Vật liệu trám tạm dùng trong các điều trị trám răng tạm thời, chữa răng, trám theo dõi xoang sâu răng và chữa tủy răng . Hộp 30g. Đạt tiêu chuẩn ISO 
	Lọ/30g
	Lọ
	45

	117
	117
	26VT.117
	Cortisomol
	Vật liệu trám bít ống tuỷ cortisomol
	Lọ
	Lọ
	5

	118
	118
	26VT.118
	Mũi khoan răng kim cương
	Lớp mạ kim cương siêu bền, thiết kế vát cạnh phần đuôi cán giúp tăng độ bền tay khoan. Đóng gói: 5 cái/vỉ 
	Cái
	Cái
	150

	119
	119
	26VT.119
	Dụng cụ hút nước bọt dùng trong nha khoa
	Ống hút nước bọt dùng trong nha khoa
	Túi 100 cái
	Túi
	20

	120
	120
	26VT.120
	Tăm bond
	Dùng để quét keo dán nha khoa, sử dụng một lần. Hộp 100 cái 
	Lọ
	Lọ
	75

	121
	121
	26VT.121
	Eugenol 30ml
	Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa. Lọ 30ml
	Lọ 30ml
	Lọ
	6

	122
	122
	26VT.122
	Fuji IX hộp to, màu A3
	Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có khả năng phóng thích fluoride, ngăn ngừa sâu răng, độ bền nén và độ bền uốn cao, chịu độ ẩm tốt. Hộp lớn (15g:8ml) Màu A3
	Hộp 15g
	Hộp
	12

	123
	123
	26VT.123
	Gel làm mòn men răng trước khi trám răng Prime_Dent Etchant Gel 5g
	Hóa chất dùng trong nha khoa Eching dạng Gel
	Tuýp
	Tuýp
	30

	124
	124
	26VT.124
	Côn trám bít ống tủy nha khoa
	Côn chính dùng trám bít ống tủy trong điều trị nha khoa.
	Hộp/ 60 cây
	Hộp
	75

	125
	125
	26VT.125
	Kim khoan răng
	Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%. Có các kích cỡ
	hộp/ 6 cây
	Cái
	300

	126
	126
	26VT.126
	K-File
	Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%. Có các kích cỡ
	hộp/ 6 cây
	Cái
	300

	127
	127
	26VT.127
	Keo dán nha khoa Mani Bond
	Keo dán I- Bonding LC keo dán quang trùng hợp dùng trên men và ngà răng, một lọ 5ml
	lọ 5ml
	Lọ
	15

	128
	128
	26VT.128
	Lidocain xịt 10% 
	Thành phần: trong mỗi lọ có 38g dung dịch thuốc chứa 3,8g ( 10%) lidocain, được chỉ định gây tê tại chỗ niêm mạc.
	Lọ
	Lọ
	8

	129
	129
	26VT.129
	Đầu ống hút dịch phẫu thuật bằng nhựa
	Đầu ống hút dịch phẫu thuật bằng nhựa
- Chất liệu: nhựa PVC
- Đầu tiêu chuẩn dài 27cm
- Loại ống dùng cho hút dịch phẫu thuật
- Vật liệu cứng đảm bảo đưa đầu hút đến khu vực cần hút dịch.
- Có thể kết nối với nhiều loại dây dẫn hút dịch phẫu thuật.
- Cong 30 độ, không có lỗ thoát khí.
- Đóng gói tiệt trùng từng cái
- Tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	Cái
	100

	130
	130
	26VT.130
	Cốc đánh bóng
	Chất liệu: Prophylaxis Pase, chứa 1.23% Fluoride Ion, không chứa gluten. Dạng hạt trung bình
	Cái
	Cái
	200

	131
	131
	26VT.131
	Trâm gai các số
	Trâm gai dùng trong nha khoa
	Cái
	Cái
	500

	132
	132
	26VT.132
	Tay khoan nhanh nha khoa
	Xuất xứ: Sản xuất tại các nước thuộc nhóm nước G7.
Vòng bi: Gốm.
Hệ thống làm sạch đầu.
Cơ chế kẹp mũi khoan: Dạng nút ấn với chức năng quay công suất cao.
Tốc độ quay: khoảng 380.000 - 480.000 vòng/phút.
Kích thước đầu: khoảng Ø11.2 x H13.4 mm.
Vật liệu thân vỏ: Thép không gỉ (Inox).
Dụng cụ mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau.
	Cái
	Cái
	2

	133
	133
	26VT.133
	Composite lỏng
	Thành phần: Nhựa, hạt fliiers và chất kết dính, dạng lỏng giúp khôi phục lại hình dáng răng. Các màu A1-A4
	Tuýp 2g
	Tuýp
	30

	134
	134
	26VT.134
	Composite đặc
	Thành phần: Nhựa, hạt fliiers và chất kết dính, dạng lỏng giúp khôi phục lại hình dáng răng. Các màu A1-A4
	Tuýp 4g
	Tuýp
	20

	135
	135
	26VT.135
	UltraCal XS
	Thành phần bao gồm Ca(OH)2 dạng bột nhão PH 12,5. Dạng tuýp 1.2ml. Dùng đặt trong ống tủy
	Tuýp
	Tuýp
	20

	136
	136
	26VT.136
	Chổi đánh bóng răng
	Đánh bóng và làm sạch răng, cùi răng, xoang trám,.. Đóng gói: Hộp/144 cái. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương.
	Cái
	Cái
	200

	137
	137
	26VT.137
	Bôi trơn ống tủy
	Dung dịch làm mềm vôi răng & mở rộng ống tủy, dung dịch hòa tan trong nước chứa EDTA 17% và carbamide peroxide 10% dùng để rửa ống tủy, dùng để chuẩn bị ống tủy, rửa và mở rộng ống tủy đã can-xi hóa, chứa lượng nhỏ chất bôi trơn để giảm thiểu nguy cơ gãy dụng cụ.
	Tuýp/2g
	Tuýp
	30

	138
	138
	26VT.138
	Thám trâm
	Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Có chứng nhận ISO13485
	Cái
	Cái
	90

	139
	139
	26VT.139
	Túi cứu thương
	Túi cứu thương chuyên dụng y tế, kích thước 35cm x 22cm x 22cm. Có dây đeo.
	Cái
	Cái
	5

	140
	140
	26VT.140
	Cảm biến SpO2
	Đầu đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại Bệnh viện.
	Cái/túi
	Cái
	9

	141
	141
	26VT.141
	Đầu đo Spo2 dạng quấn dùng nhiều lần
	Có cảm biến hồng ngoại; Dùng được nhiều lần
Độ dài dây  03 m
Dạng kẹp có Silicon làm mềm
Sử dụng được cho  monitor 7000K Trismed
	Cái/túi
	Cái
	3

	142
	142
	26VT.142
	Cọc truyền
	Chất liệu: Inox 304 
Điều chỉnh độ cao: 1,0 đến  1,8m.
	Cái
	Cái
	5

	143
	143
	26VT.143
	Đèn đọc phim X quang
	Loại 2 cửa: - Sử dụng công tắc hoặc dimmer. - Bóng đèn led. - Vỏ đèn bằng inox. - Loại treo tường. - Kích thước đèn: 45cm x 72 cm (±5%)
	Cái/ hộp
	Cái
	1

	144
	144
	26VT.144
	Đèn gù
	- Công suất : 220V / 60W -250W
- Dây nguồn : 2.8m – 3m
- Chiều cao : từ 1m - 1.7m
- Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ
- Đuôi đèn E27 sử dung nhiều loại bóng đèn
	Cái/ hộp
	Cái
	5

	145
	145
	26VT.145
	Hộp đựng bông cồn
	Hộp đựng bông cồn có nắp đậy
Kích thước: Ø8 cm
Chất liệu: Inox
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cái
	Cái
	10

	146
	146
	26VT.146
	Hộp hấp inox phi 36
	Hộp hấp tròn
Kích thước: Ø360 x 185 mm
Chất liệu: Inox
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cái
	Cái
	10

	147
	147
	26VT.147
	Kéo cong tù 18 cm
	Kéo cong tù
Kích thước: 18 cm
Chất liệu: Thép không ghỉ
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cái/túi
	Cái
	5

	148
	148
	26VT.148
	Kéo Metzenbaum, cong dài 18 cm
	Kéo Metzenbaum cong
Kích thước: 18 cm
Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương, được phủ lớp TC(Tungsten Carbide)
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cái/túi
	Cái
	5

	149
	149
	26VT.149
	Kéo phẫu thuật Metzenbaum - Fino cong 18
	Kéo phẫu thuật Metzenbaum, lưỡi mảnh, cong, cán vàng, dài 180mm 
Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 Tiêu chuẩn: ISO 13485, tiêu chuẩn châu âu EU MDR
	Cái/túi
	Cái
	5

	150
	150
	26VT.150
	Kéo thẳng nhọn 18cm
	Kéo thẳng nhọn
Kích thước: 18 cm
Chất liệu:  thép không gỉ hoặc tương đương, được phủ lớp TC(Tungsten Carbide)
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cái/túi
	Cái
	26

	151
	151
	26VT.151
	Kìm mang kim cán vàng 18cm
	Kìm mang kim cán vàng
Kích thước: 18 cm
Chất liệu: Inox 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cái/túi
	Cái
	5

	152
	152
	26VT.152
	Máy xông khí dung
	(Công nghệ van ảo) cho phép xông mũi họng hiệu quả cao giảm lãng phí thuốc
 - Tốc độ xông cao 0,4ml / phút đảm bảo thời gian điều trị tối ưu
 - Kích thước hạt nhỏ MMAD 3µm để có thể xuống được đến đường hô hấp dưới để xông hiệu quả
 - Khí dung thoát ra 0.4ml
 - Tốc độ khí dung thoát ra 0.06ml/min
 - Dung tích thuốc 7 ml với dư lượng thuốc còn lại tối thiểu
	Cái/hộp
	Cái
	12

	153
	153
	26VT.153
	Máy đo đường huyết
	Phương pháp đo: Đo điện cực
Men thử: FAD – GDH
Phạm vi kết quả đo: 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/L)
Loại mẫu đo: Máu toàn phần tươi của mao mạch, tĩnh mạch
Thể tích mẫu đo: 0,4 microlit
Thời gian kiểm tra: 5 giây
Phạm vi hoạt động:  
+ Hematocrit: 20–60%
+ Nhiệt độ: 6–44°C
+ Độ ẩm tương đối: 10–90%
+ Độ cao tối đa: 3048 mét
Hiển thị kết quả: 3 chỉ thị màu sắc rõ ràng
Bộ nhớ: 600 kết quả đo gần nhất
Hiệu chuẩn: Tương đương huyết tương
Loại pin: 2 × pin AAA loại 1,5 Volt
Chế độ tắt: Tự động tắt sau 2 phút ngừng sử dụng
Chế độ bật: Tự động bật khi gắn que thử vào máy
	01 cái/hộp
	Cái
	5

	154
	154
	26VT.154
	Máy đo SpO2 ngón tay
	Chế độ hiển thị: Màn hình LED
Độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂): Kỹ thuật số
Nhịp tim (PR): Kỹ thuật số
Cường độ xung (biểu đồ cột): Hiển thị dạng biểu đồ cột kỹ thuật số
Thông số SpO₂
+ Dải đo: 35% – 100% (độ phân giải 1%)
+ Độ chính xác: 70% – 100%: ±2%
+ Dưới 70%: không xác định
Thông số nhịp tim (PR)
+ Dải đo: 25 bpm – 250 bpm (độ phân giải 1 bpm)
+ Độ chính xác: ±2 bpm
Cường độ xung
+ Dải hiển thị: Biểu đồ cột liên tục; cột càng cao cho biết xung càng mạnh
Điều kiện cảnh báo
+ SpO₂: Thấp hơn 94%
+ Nhịp tim (PR): Thấp hơn 50 bpm hoặc cao hơn 130 bpm
Pin: 2 × 1,5V ( AAA)
	01 cái/hộp
	Cái
	3

	155
	155
	26VT.155
	Nhiệt kế thủy ngân
	Nhiệt kế thủy ngân dùng đo nhiệt độ cơ thể ở 3 vị trí khác nhau: Miệng, nách và hậu môn. Có vạch chia độ rõ nét giúp người dùng dễ quan sát và đọc được nhiệt độ.
	12 chiếc/ hộp
	Cái
	100

	156
	156
	26VT.156
	Bao đo huyết áp dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân
	Tương thích với phần lớn các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân trên thế giới: Nihon Kohden, Philips, BCI, Infinium, Spacelabs, Goldway, Mindray,….
Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh
Dễ dàng vệ sinh
Chất liệu: Nylon TPU
	Cái/túi
	Cái
	6

	157
	157
	26VT.157
	Ống hơi nối bao đo huyết áp monitor
	- Chất liệu: Cao su mềm
- Dùng để nối từ máy sang bao đo huyết áp (kèm khớp nối)
- Dây dài 3m
- Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, Philips, BCI, Infinium, Spacelabs, Goldway, Mindray,….
- Sử dụng nhiều lần
- Thời gian bảo hành: 03 tháng
- Tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái/túi
	Cái
	6

	158
	158
	26VT.158
	Panh cong không mấu 14cm cán vàng
	Panh cong không mấu cán vàng dùng trong phẫu thuật
Kích thước: 14 cm
Chất liệu: Thép không ghỉ cao cấp
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cái/túi
	Cái
	5

	159
	159
	26VT.159
	Panh cong không mấu 16cm cán vàng
	Panh cong không mấu cán vàng dùng trong phẫu thuật
Kích thước: 16 cm
Chất liệu: Thép không ghỉ cao cấp
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cái/túi
	Cái
	10

	160
	160
	26VT.160
	Panh thẳng có mấu 18cm
	Panh thẳng có mấu
Kích thước: 18 cm
Chất liệu: Inox 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cái/túi
	Cái
	26

	161
	161
	26VT.161
	Panh thẳng không mấu 18cm
	Panh thẳng không mấu
Kích thước: 18 cm
Chất liệu: Inox 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Cái/túi
	Cái
	10

	162
	162
	26VT.162
	Phụ kiện: Miếng xốp mềm, làm từ poly styren dùng để dán điện cực,hình tròn, kích thước 6cm
	Là miếng xốp điện cực dùng cho máy điều trị điện xung - Chất liệu: làm từ polystyrene, tính chất: xốp giãn nở
	Cái/túi
	Cái
	60

	163
	163
	26VT.163
	Phụ kiện: Miếng xốp mềm, làm từ poly styren dùng để dán điện cực,hình tròn, kích thước 7x5cm
	Là miếng xốp điện cực dùng cho máy điều trị điện xung - Chất liệu: làm từ polystyrene, tính chất: xốp giãn nở
	Cái/túi
	Cái
	60

	164
	164
	26VT.164
	Xe đẩy tiêm 3 tầng có ngăn kéo
	Dài 75cm, rộng 45cm , cao 98cm, khung xe ống 22cm, mặt xe inox tấm ép liền, thanh lan can ống 9.5cm và ống 12cm, có 1 xô, có ngăn kéo tầng 3
	Cái
	Cái
	2

	165
	165
	26VT.165
	Xe đẩy cáng bệnh nhân
	Cấu hình: Khung cáng: 01 cái; Cáng khênh tay: 01 cái; Khung chân: 02 bộ; Giằng chân: 01 cái; Cọc truyền: 01 cái; Đệm mút: 01 cái; Bánh xe: 01 bộ
- Kích thước (mm): D1900xR600xC750 mm±5%
- Yêu cầu: Xe có thể tháo lắp.
+ Cáng khênh tay có thể nhấc khỏi xe trong trường hợp cần thiết.
+ Phần đầu, lưng có thể nâng lên từ 0°- ≥ 30° theo cơ cấu thanh chống, điều khiển bằng tay.
+ Hai lan can bằng inox hai bên có thể xếp gọn lên xuống khi không sử dụng.
+ Cọc truyền dịch bằng inox ống có móc treo.
+ Có 4 bánh xe, trong đó có 2 bánh xe có phanh hãm.
+ Đệm mút dày 50mm được bọc bên ngoài bằng vải giả da không thấm nước, chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường.
+ Toàn bộ bề mặt bằng inox được xử lý đạt độ sáng bóng BA
+ Tải trọng của xe 250 kg Vật liệu :
- Inox SUS304, trừ bộ phận chuyển động
- Đệm mút được bọc bên ngoài bằng vải giả da.
- Bánh xe bằng cao su đặc Ø150, càng bằng thép mạ chịu lực. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Cái
	Cái
	2

	166
	166
	26VT.166
	Xe đẩy đồ vải Inox
	Chất liệu: inox 304
- kích thước: 60x90x75cm
- Khung: ống 32x1mm
- Song ống: 16x0.8mm
- Mặt đế: inox tấm dày 1mm
- Bánh xe 15cm có khóa
	Cái
	Cái
	3

	167
	167
	26VT.167
	Xe lăn bệnh nhân ngồi di động không bô đựng chất thải
	Xe lăn bệnh nhân ngồi di động không bô đựng chất thải
	Cái
	Cái
	2

	168
	168
	26VT.168
	Khay men to (32 cm x 43 cm)
	Chất liệu sắt tráng men, kích thước (32 cm x 43 cm)
	Cái
	Cái
	2

	169
	169
	26VT.169
	Chỉ không tiêu số 2/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
	Hộp 24 tép
	Sợi
	1.500

	170
	170
	26VT.170
	Chỉ không tiêu số 3/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, dài 75 cm, sợi chỉ phủ silicon, kim tam giác 3/8c, dài 20 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde
Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Sợi chỉ có cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt
	Hộp 24 tép
	Sợi
	1.800

	171
	171
	26VT.171
	Chỉ không tiêu số 4/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
	Hộp 24 tép
	Sợi
	360

	172
	172
	26VT.172
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 1, dài 90 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chứng nhận US-FDA
	Hộp 12 tép
	Sợi
	1.800

	173
	173
	26VT.173
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 2/0, dài 90 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 36 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat. Chứng nhận US-FDA
	Hộp 12 tép
	Sợi
	1.800

	174
	174
	26VT.174
	Chỉ tiêu đa sợi số 3/0
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 3/0, dài 75 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chứng nhận US-FDA
	Hộp 12 tép
	Sợi
	720

	175
	175
	26VT.175
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 4/0, dài 75 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 17 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chứng nhận US-FDA
	Hộp 12 tép
	Lá
	720

	176
	176
	26VT.176
	Chỉ phẫu thuật không tiêu 10-0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả
	12 sợi/Hộp
	Sợi
	108

	177
	177
	26VT.177
	Chỉ Catgut chromic số 2
	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 50 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quảXtraCoat
	H / 24 tép
	Lá
	1.800

	178
	178
	26VT.178
	Chỉ lanh
	Làm từ 100% Cotton
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cuộn
	Cuộn
	20

	179
	179
	26VT.179
	Chỉ Peclon
	Dài 120m tiệt trùng
 - Chất liệu: bằng sợi cotton màu trắng .
	Cuộn 120 m
	Cuộn
	20

	180
	180
	26VT.180
	Chỉ Polyprolene số 2/0
	Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 2/0, dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quảXtraCoat
	Hộp 12 tép
	Sợi
	216

	181
	181
	26VT.181
	Chỉ Polyprolene số 3/0
	Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm (đóng gói khay nhựa Race Track giảm nhớ hình). Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quảXtraCoat
	Hộp 12 tép
	Sợi
	216

	182
	182
	26VT.182
	Chỉ Polyprolene  số 4/0
	Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 20 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quảXtraCoat
	Hộp 12 tép
	Sợi
	72

	183
	183
	26VT.183
	Chỉ thép liền kim số 5
	Chỉ thép số 5, dài 75 cm, kim tròn trocar 1/2c, dài 55 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả
	Hộp 12 tép
	Sợi
	240

	184
	184
	26VT.184
	Đinh Kirschner
	Đinh Kisner được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Đinh có các đường kính 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0 mm. Chiều dài đinh với các kích thước 150 mm, 225 mm, 300 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 
	10 cái/ túi
	Cái
	300

	185
	185
	26VT.185
	Nẹp khóa bản hẹp các cỡ, chất liệu Titanium
	Nẹp khóa bản hẹp được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Nẹp dày 4.5mm, rộng 14mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 4 đến 20 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 18 mm,  chiều dài tương ứng theo số lỗ 79.5-367.5mm, kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm giúp linh hoạt cho việc lựa chọn vít. Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính 2.0mm cho đinh kisner để cố định nẹp. 
	1  cái/ túi
	Cái
	20

	186
	186
	26VT.186
	Vít khóa 3.5 mm các cỡ, chất liệu Titanium
	Vít khóa 3.5 mm được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Đường kính mũ vít 4.9 mm với độ cao 2.9 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 2.5 mm, sâu 1.5 mm. Độ rộng thân vít gồm cả ren 3.5 mm, chiều dài từ 12 mm - 80 mm, bước tăng 2 mm trong dải từ 12 mm - 60mm, bước tăng 5 mm trong dải từ 60 mm - 80 mm. 
	1  cái/ túi
	Cái
	300

	187
	187
	26VT.187
	Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ, chất liệu Titanium
	Nẹp khóa bản nhỏ được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Nẹp dày 3.5mm, rộng 11mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 4 đến 12 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 13.5 mm,  chiều dài tương ứng theo số lỗ  61-169mm, kết hợp vít khóa 3.5mm và vít thường 3.5mm giúp linh hoạt cho việc lựa chọn vít. Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính 1.5mm cho đinh kisner để cố định nẹp. 
	1  cái/ túi
	Cái
	20

	188
	188
	26VT.188
	Nẹp khóa bản rộng các cỡ, chất liệu Titanium
	Nẹp khóa bản rộng được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Nẹp dày 5.2mm, rộng 17.5mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 5 đến 22 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 18 mm, chiều dài tương ứng theo số lỗ 100-406mm, kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm giúp linh hoạt cho việc lựa chọn vít. Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính 2.0mm cho đinh kisner để cố định nẹp. 
	1  cái/ túi
	Cái
	30

	189
	189
	26VT.189
	Vít khóa 5.0 mm các cỡ, Chất titanium
	Vít khóa 5.0 mm được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Đường kính mũ vít 6.5 mm với độ cao 4.6 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 3.5 mm, sâu 2.8 mm. Độ rộng thân vít gồm cả ren 5.0 mm, chiều dài từ 16 mm - 90 mm, bước tăng 2 mm trong dải từ 16 mm - 70mm, bước tăng 5 mm trong dải từ 70 mm - 90 mm. 
	1  cái/ túi
	Cái
	300

	190
	190
	26VT.190
	Nẹp khóa lòng máng 1/3 các cỡ, chất liệu thép không gỉ
	Nẹp khóa lòng máng 1/3 được làm từ chất liệu thép không gỉ, độ dày 1.5 mm, rộng 10 mm, số lỗ bắt vít từ 4 đến 12 lỗ,  khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 12mm,  sử dụng vít khóa 3.5 mm.
	1  cái/ túi
	Cái
	40

	191
	191
	26VT.191
	Vít khóa 3.5 mm các cỡ, chất liệu thép không gỉ
	Vít khóa 3.5 mm được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính mũ vít 4.9 mm với độ cao 2.9 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 2.5 mm, sâu 1.5 mm. Độ rộng thân vít gồm cả ren 3.5 mm, chiều dài từ 12 mm - 80 mm, bước tăng 2 mm trong dải từ 12 mm - 60mm, bước tăng 5 mm trong dải từ 60 mm - 80 mm. 
	1  cái/ túi
	Cái
	320

	192
	192
	26VT.192
	Nẹp mắt xích các cỡ, chất liệu thép không gỉ
	Nẹp mắt xích được làm từ chất liệu thép không gỉ. Độ dày nẹp 2.0 mm hoặc 2.5mm, chiều rộng 10.5 hoặc 10mm, số lỗ bắt vít từ 4 - 25 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 12mm, chiều dài tương ứng 45mm-225mm hoặc 47.5 mm - 299.5 mm, dùng vít thường 3.5 mm. 
	1  cái/ túi
	Cái
	20

	193
	193
	26VT.193
	Phim khô laser cỡ 35x43cm (14x17")
	
- Phim khô laser kích cỡ 35x43 cm (14x17 inch)
- Phim được cấu tạo 4 lớp bao gồm: 2 lớp bảo vệ; 1 lớp nhũ tương nhạy sáng và 1 lớp nền polyester
- Hỗ trợ lớp nền sấp sỉ 7-mil polyester
- Phim có thành phần cấu tạo hóa học bao gồm: 90-95% Polyethylene terephthalate; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5% Axit docosanoic, muối bạc(1+) và < 3% Cellulose acetate butyrate 
- Phim có thể lưu lại trên đèn đọc phim > 24 giờ, ở điều kiện nhiệt độ 16–27 °C hoặc 60–80 °F và điều kiện độ ẩm 30–50 % RH
- Mật độ hình ảnh Dmax: 3.3
- Phim có mật độ điểm ảnh tối đa 650 ppi
- Tương thích với hệ thống máy in phim laser Carestream
- Phim được kết hợp với máy in laser của hãng Carestream để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động (AIQC).
-  AIQC hiệu chỉnh máy in Laser để tối ưu hóa chất lượng – và để giúp đảm bảo độ tương phản và mật độ đáp ứng các tùy chọn mà người dùng đặt trước.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA
	150 tờ/ hộp
	Tờ
	18.000

	194
	194
	26VT.194
	Phim lazer X Quang 8 x10 inch
	
- Phim khô laser kích cỡ 20x25 cm (8x10 inch)
- Phim được cấu tạo 4 lớp bao gồm: 2 lớp bảo vệ; 1 lớp nhũ tương nhạy sáng và 1 lớp nền polyester
- Hỗ trợ lớp nền sấp sỉ 7-mil polyester
- Phim có thành phần cấu tạo hóa học bao gồm: 90-95% Polyethylene terephthalate; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5% Axit docosanoic, muối bạc(1+) và < 3% Cellulose acetate butyrate 
- Phim có thể lưu lại trên đèn đọc phim > 24 giờ, ở điều kiện nhiệt độ 16–27 °C hoặc 60–80 °F và điều kiện độ ẩm 30–50 % RH
- Mật độ hình ảnh Dmax: 3.3
- Phim có mật độ điểm ảnh tối đa 650 ppi
- Tương thích với hệ thống máy in phim laser Carestream
- Phim được kết hợp với máy in laser của hãng Carestream để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động (AIQC).
-  AIQC hiệu chỉnh máy in Laser để tối ưu hóa chất lượng – và để giúp đảm bảo độ tương phản và mật độ đáp ứng các tùy chọn mà người dùng đặt trước.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485,FDA
	150 tờ/ hộp
	Tờ
	79.500

	195
	195
	26VT.195
	Phim lazer X Quang 10 x12 inch
	- Phim in laser 25x30cm (10x12'') - Phim được cấu tạo 4 lớp bao gồm: 2 lớp bảo vệ; 1 lớp nhũ tương nhạy sáng và 1 lớp nền polyester
- Hỗ trợ lớp nền sấp sỉ 7-mil polyester
- Phim có thành phần cấu tạo hóa học bao gồm: 90-95% Polyethylene terephthalate; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5% Axit docosanoic, muối bạc(1+) và < 3% Cellulose acetate butyrate 
- Phim có thể lưu lại trên đèn đọc phim > 24 giờ, ở điều kiện nhiệt độ 16–27 °C hoặc 60–80 °F và điều kiện độ ẩm 30–50 % RH
- Mật độ hình ảnh Dmax: 3.3
- Phim có mật độ điểm ảnh tối đa 650 ppi
- Tương thích với hệ thống máy in phim laser Carestream
- Phim được kết hợp với máy in laser của hãng Carestream để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động (AIQC).
-  AIQC hiệu chỉnh máy in Laser để tối ưu hóa chất lượng – và để giúp đảm bảo độ tương phản và mật độ đáp ứng các tùy chọn mà người dùng đặt trước.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA
	150 tờ/ hộp
	Tờ
	37.500

	196
	196
	26VT.196
	Phim X-quang nha khoa
	Không cần buồng tối, sẵn dùng dịch rửa phim
  Có phim hình ảnh sắc nét chỉ sau 01 phút
  Phim lưu giữ độ sắc nét trong suốt 10 năm.
  Phim và dung dịch rửa được đựng trong túi nhựa đảm bảo tiêu chuẩn y tế, không gây kích ứng khi chụp.
  Kích thước: 30.5 x 40.5 mm
	50 tờ / hộp
	Tờ
	900

	197
	197
	26VT.197
	Test cúm 5 in 1(Cúm A,B, Covid-19, ADV, RSV)
	Phát hiện định tính và phân biệt kháng nguyên SARS-CoV-2, RSV, Adenovirus, cúm A và cúm B trong các mẫu bệnh phẩm lấy từ mũi người - Độ đặc hiệu: 99,36% - Độ nhạy: 96,88 %
	25 test/ hộp
	test
	1.000

	198
	198
	26VT.198
	Test nhanh HP dịch dạ dày
	Môi trường để phát hiện nhanh sự hiện diện của vi khuẩn Helicobacter pylori trong mảnh sinh thiết dạ dày.
Thành phần: Urea, Phenol red, Agar, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C.
	25test/Hộp
	test
	500

	199
	199
	26VT.199
	Hóa chất nội kiểm mức 1 cho máy nước tiểu
	Hóa chất nội kiểm mức 1 dùng cho Máy phân tích nước tiểu bán tự động: Urilyzer 500 Pro; Hãng sx: 77 Elektronika Muszeripari Kft./Hungary sản xuất cho Analyticon Biotechnologies/Đức
- Thành phần:  nước tiểu người, dạng lỏng
- Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi
- Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2-25 ° C
- Hạn sử dụng 2,5 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở  ở 2–8° C
Xuất xứ: G7
	Hộp 12 lọ, 12 ml/lọ
	ml
	144

	200
	200
	26VT.200
	Hóa chất nội kiểm mức 2 cho máy nước tiểu
	Hóa chất nội kiểm mức 2 dùng cho Máy phân tích nước tiểu bán tự động: Urilyzer 500 Pro; Hãng sx: 77 Elektronika Muszeripari Kft./Hungary sản xuất cho Analyticon Biotechnologies/Đức
- Thành phần:  nước tiểu người, dạng lỏng
- Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi
- Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2-25 ° C
- Hạn sử dụng 2,5 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở  ở 2–8° C
Xuất xứ: G7
	Hộp 12 lọ, 12 ml/lọ
	ml
	144

	201
	201
	26VT.201
	Bộ thuốc thử định tính nhóm máu 
	Thuốc thử Anti-A, Anti-B, Anti-AB được sử dụng để phát hiện nhóm máu A, B, và AB trong mẫu máu người. Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485
	 
	Bộ
	150

	202
	202
	26VT.202
	Băng bó bột 10cm x 2.7m
	Kích thước 10cm x 2,7m.cuộn/thùng Làm từ bột thạch cao liền gạc. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 10cm, chiều dài = 270cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13484:2016
	 
	Cuộn
	5.000

	203
	203
	26VT.203
	Băng cuộn y tế  (10cm x 5m)
	Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. Kích thước: 10cm x 5m - Đạt Chứng nhận QCVN 01:2017/BCT
	 
	Cuộn
	12.000

	204
	204
	26VT.204
	Băng dính lụa 
	Băng dính vải đa dụng:
- Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh.
- Keo Acrylate 20-40% (không chứa mủ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra.
- Xé theo 2 chiều
- Kích thước: 2.5cm x 9.1m
- Chống thấm nước.
	 
	Cuộn
	8.000

	205
	205
	26VT.205
	Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh bướm
	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Dây truyền dịch kèm kim 2 cánh bướm.
Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về Bộ dây truyền dịch (TCVN 6591-4: 2008)
	500 bộ/ kiện
	Bộ
	200.000

	206
	206
	26VT.206
	Bông y tế thấm nước vô trùng
	Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về Bông y tế (Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V)
 Bông hút nước y tế thành phần chính Cellulose.
- Cảm quan: Không ẩm ướt, sợi chắc mịn, Không mùi lạ, Hoàn toàn trắng, màu trắng tự nhiên, Không tạp chất.
- Giới hạn acid- kiềm: Đạt trung tính. Cả 2 dung dịch không có màu hồng
- Chất hoạt động bề mặt (mm) ≤ 2mm
- Tốc độ chìm (s) ≤ 8 giây
- Khả năng hút nước (g) > 100g
- Các sợi khác: Không có sợi bị nhuộm màu
- Phát quang: Phát quang màu tím nâu nhạt, không có sợi màu xanh lam đậm
- Chất màu chiết được: Đạt theo yêu cầu Dược điển Việt Nam V
- Chất tan trong ether (%) ≤ 0,05%
- Chất tan trong nước (%) ≤ 0,05%
- Mất khối lượng do sấy khô (%): ≤ 8%
- Tro sulfat (%) ≤ 0,4%
- Định tính: Ngâm trong dung dịch kẽm clorid-iod: Sợi chuyển màu tím
	12 kg/kiện
	Kg
	1.200

	207
	207
	26VT.207
	Bơm tiêm  sử dụng một lần 10ml
	- Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995)
- Kim tiêm: Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (ISO 7864:2016 tương đương TCVN 13404-2:2021)
	1200 cái/ kiện
	Cái
	300.000

	208
	208
	26VT.208
	Bơm tiêm  sử dụng một lần 1ml
	- Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995)
- Kim tiêm: Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (ISO 7864:2016 tương đương TCVN 13404-2:2021)
	4200 cía/kiện
	Cái
	300.000

	209
	209
	26VT.209
	Bơm tiêm  sử dụng một lần 50ml
	- Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 50ml. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng.
- Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995)
- Kim tiêm: Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (ISO 7864:2016 tương đương TCVN 13404-2:2021)
	25 cái/hộp
	Cái
	3.000

	210
	210
	26VT.210
	Bơm tiêm  sử dụng một lần 5ml
	- Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995)
- Kim tiêm: Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (ISO 7864:2016 tương đương TCVN 13404-2:2021)
	2000 cái/ kiện
	Cái
	500.000

	211
	211
	26VT.211
	Bơm tiêm sử dùng một lần 20ml
	Bơm tiêm nhựa liền kim xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không thể tái sử dụng, không có ba via. - Bề mặt gioăng phẳng phù hợp dùng cho máy tiêm điện giúp bơm hết hành trình của thuốc. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc bén, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Không chứa DEHP, latex. Đóng gói vô trùng từng cái, tiệt trùng Ethylene Oxide (E.O), dùng một lần. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016; CE; EN ISO 11135:2014 Xuất xứ: Việt Nam
	1200 cái/ kiện
	Cái
	10.000

	212
	212
	26VT.212
	Dây thở oxy
	- Dây dẫn và thở oxy hai nhánh: Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi
- Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO
- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn.
- Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc
- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu
- Các cỡ: XS, S, M, L (tương ứng sơ sinh, trẻ em, người lớn).
- Dây dẫn chính có chiều dài 2 m, lòng ống có khía chống gập.
- Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO
	Cái/túi
	Cái
	2.500

	213
	213
	26VT.213
	Gạc hút y tế 
	Gạc hút y tế
- Được làm từ 100% sợi cotton, màu trắng
- Khổ rộng 0,8m. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam
- Tự động hóa đồng đều về kích thước và chất lượng. Mỗi cm2 có 10 sợi dọc, 8 sợi ngang.
- Khả năng thấm hút cao và nhanh ≤ 5s. Giảm khối lượng do sấy khô ≤ 8,5%
- Mềm mại, mịn màng, không gây kích ứng da.
- Thân thiện với môi trường. Giới hạn tạp chất: Clorid ≤ 0,01%; Sulfat ≤0,02%; Calci ≤ 0,06%; Tro: không quá 0,3%; chất béo và chất nhựa hòa tan trong ether ≤0,3%
- Độ acid bazơ: trung tính
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	400 mét/ kiện
	Mét
	4.000

	214
	214
	26VT.214
	Găng tay dùng trong y tế 
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên Latex 60 % HA, Màu Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, tiệt trùng bằng khí EO, có bột. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	50 đôi/hộp
	Đôi
	400.000

	215
	215
	26VT.215
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên Latex 60 % HA, Màu trắng tự nhiên của cao su.
- Sử dụng 1 lần.
- Phân biệt tay trái và tay phải.
- Đã tiệt trùng. 
- Tiêu chuẩn áp dụng ISO 13485:2016, ISO 10282:2014, TCVN 6344:2007
a) Kích thước
- Chiều dài: ≥ 282 mm
- Chiều dày ngón tay ≥ 0.2mm
- Chiều dày lòng bàn tay ≥ 0.18mm
- Chiều rộng lòng bàn tay:
+ Size 6.5: 83 ± 5 mm;   Size 7.0: 89 ± 5  mm;  Size 7.5: 95 ± 5 mm;  Size 8.0: 102± 6 mm
b) Chỉ tiêu cơ lý tính
- Lực kéo đứt: Trước và sau già hóa: ≥ 12N
- Độ dãn dài khi đứt:   Trước và sau già hóa: ≥ 700 %
c) Chỉ tiêu lỗ thủng: AQL 1.5
d) Bột bôi trơn: 100 ± 20 mg/chiếc (tối đa 10 mg/dm²)
e) Hàm lượng protein: ≤200 µg/g/1 chiếc.
	50 đôi/hộp
	Đôi
	30.000

	216
	216
	26VT.216
	Gel siêu âm
	Gel siêu âm được dùng trong siêu âm, chuẩn đoán hình ảnh y khoa. Gel không có tính chất ăn mòn, không màu hoặc màu xanh, độ pH: 6,5 ± 0,75. Tan hoàn toàn trong nước, không gây rát da, không mùi, không chứa chất ăn mòn, không chứa muối. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 và CE
	5 lít/can
	Lít
	700

	217
	217
	26VT.217
	Dung dịch ngâm dụng cụ y tế
	Thành phần chính: Glutaraldehyde 2%.
	5 lít/can
	Lít
	200

	218
	218
	26VT.218
	Test HBsAg
	Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương. Bảo quản ở nhiệt độ thường
	25 test/ hộp
	Test
	14.000

	219
	219
	26VT.219
	Test HBsAg
	* Độ nhạy 98,4% , độ đặc hiệu 99,6%; Xét nghiệm có thể phát hiện nồng độ 0.1 IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút , không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay. - Thành phần tại vạch test: Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg. - Hàm lượng: Anti-HBs antibody A1; Anti-HBs antibody A2, Anti-HBs antibody B1; Anti-HBs antibody B2 ; Anti-HBs antibody B3 ; Kháng thể trên thanh kiểm soát. - Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A và G145R. - Chứng chỉ xét nghiệm: WHO PQ
	25 test/ hộp
	Test
	1.000

	220
	220
	26VT.220
	Test HIV
	Que thử xét nghiệm sử dụng để định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1, HIV-2 và nhóm O trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. 
Không sử dụng bất kỳ dung dịch đệm nào cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. 
Độ nhạy: 100%; độ đặc hiệu: 99,0 % 
Đọc kết quả ở phút thứ 10 
Phân loại BYT: D
	25 test/ hộp
	Test
	14.000

	221
	221
	26VT.221
	Test HIV
	Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 99.59%, Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW - Bảo quản ở nhiệt độ thường
	25 test/ hộp
	Test
	1.000

	222
	222
	26VT.222
	Kim châm cứu
	Kim có khuyên, thân kim làm bằng thép, dẫn điện tốt. Đươc đóng gói Vô trùng. 
	 
	Cái
	400.000

	223
	223
	26VT.223
	Kim lấy máu
	- Kim số 28G, Kim sử dụng được cho tất cả các loại bút lấy máu. Sử dụng được cho tất cả các máy đo đường huyết, các xét nghiệm khác. Tiện dụng, đơn giản, dễ sử dụng và không gây đau, Bằng thép không gỉ và tiệt trùng từng cây bằng E.O. Không độc hại, không có chất gây sốt. Quy cách: 100 cây/hộp. Sản phẩm vô trùng, dùng 1 lần. 
 - Hạn sử dụng 5 năm.
- Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016; CE
	 
	Cái
	5.000

	224
	224
	26VT.224
	Kim luồn tĩnh mạch các số
	Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc .
- Kim làm bằng thép không gỉ
  Đóng gói vô trùng 
	 
	Cái
	20.000

	225
	225
	26VT.225
	Kim tiêm sử dụng một lần
	- Kim cấu tạo từ thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh, có nắp đậy bảo vệ. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Không chứa độc tố DEHP. 
- Kim tiêm: Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (ISO 7864:2016 tương đương TCVN 13404-2:2021)
	 
	Cái
	100.000

	226
	226
	26VT.226
	Ống nghiệm lấy máu EDTA K2 nắp nhựa
	Thể tích ống nghiệm: 2.0ml
- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2)
- Có vạch thể tích trên thân ống 
- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa, nắp bật.
	 
	Ống
	200.000

	227
	227
	26VT.227
	Ống thông dạ dày các cỡ
	Ống thông dạ dày các cỡ từ 5 - 18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đóng gói vô trùng.
	 
	Cái
	1.000

	228
	228
	26VT.228
	Túi đựng nước tiểu
	Dung tích ≥2000ml. Có bảng ghi thông tin bệnh nhân;  Phân vạch rõ ràng. Đảm bảo kín không rò rỉ. Đóng gói vô trùng.
	 
	Bộ
	3.000


1.3. Các yêu cầu khác: Hàng hóa mới 100%  , sản xuất từ năm 2025 trờ vể sau

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
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